UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM

TINH THAI NGUYEN Doc 1ap - Tu do - Hanh phuc
S6: 2372 /QB-UBND Thai Nguyén, ngay 25 thang 7 ndm 2026
QUYET PINH

V& viéc cong b6 Danh muc thii tuc hanh chinh linh vie Pién luc thuéc pham vi
chirc nang quan ly ciia S¢ Cong Thwong tinh Thai Nguyén

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH THAI NGUYEN

Can civ Ludt Té chirc chinh quyén dia phwong ngay 16/6/2025;

Can cit Nghi dinh sé 63/2010/ND-CP ngay 08/06/2010 ciia Chinh phii vé
kiém sodt thii tuc hanh chinh; Nghi dinh so 92/2017/NP-CP ngay 07/8/2017 ciia
Chinh phii sira d6i, b6 sung mot sé diéu cia cdc nghi dinh lién quan dén kiém sodt
thu tuc hanh chinh;

Can cit Nghi dinh sé 118/2025/NP-CP ngay 09/6/2025 ciia Chinh phii vé
thiee hién thii tuc hanh chinh theo co ché mét cira, mét cira lién thong tai Bo phan
Mot cira va Cong Dich vu céng quoc gia;, Nghi dinh sé6 367/2025/ND-CP ngay
31/12/2025 vé sira doi, bo sung mot sé diéu ciia Nghi dinh sé 118/2025/ND-CP
ngay 09/6/2025 cua Chinh phu vé thuee hién thit tuc hanh chinh theo co ché mét cia,
mot cua lién thong tai Bo phdn Mot cira va Céng Dich vu cong quéc gia;

Can cir Thong tw s6 02/2017/TT-VPCP ngay 31/10/2017 ciia Bé trudng,
Chu nhiém Van phong Chinh phu vé hudng ddn nghiép vu kiém soat thu tuc
hanh chinh;

Can civ Théng tw sé6 01/2023/TT-VPCP ngay 05/4/2023 cia Bé trudng,
Chui nhiém Viin phong Chinh phit quy dinh mét sé néi dung va bién phdp thi hanh
trong s6 héa ho so, két qua gidi quyét thu tuc hanh chinh va thuc hién thu tuc
hanh chinh trén moi truong dién tu;

Can cir Thong tw sé6 03/2025/TT-VPCP ngay 15/9/2025 cia Bé trudng,
Chii nhiém Van phong Chinh phii hudéng dan thi hanh mét s6 néi dung cia
Nghi dinh s6 118/2025/NB-CP ngay 09/6/2025 ciia Chinh phii vé thyc hién thi tuc
hanh chinh theo co ché mét cira, mot cira lién thong tai Bo phdn Mot cua va
Coéng Dich vu céng quoc gia;

Can cir Quyét dinh sé 1787/0D-BCT ngay 17/7/2026 ciia Bé Cong Thirong
vé viéc cong bé thi tuc hanh chinh méi ban hanh trong linh vuc Pién lyc thudc
pham vi chirc nang quan ly cua Bé Cong Thuong.

Theo dé nghi cia Gidm doc S¢ Cong Thwong tai To' trinh s6 5028/TTr-SCT
ngay 21/7/2026.
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QUYET PINH:

Piéu 1. Cong bd kém theo Quyét dinh nay Danh muc thu tuc hanh chinh
linh vuc DPién lyc thudc pham vi chirc ndng quan 1y cia S& Cong Thuong tinh
Thai Nguyén (cé Phu luc kém theo).

Piéu 2. Giao So Cong Thuong, Uy ban nhan din cac xi, phudng co
trach nhiém cdng khai noi dung tha tuc hanh chinh tai Trung tdm Phuc vu hanh
chinh cong theo quy dinh; thuc hién tiép nhan, giai quyét thu tuc hanh chinh
dam bao theo Quyét dinh nay va Quyét dinh sé 1787/QD-BCT ngay 17/7/2026
ctia B6 Cong Thuong dd cong khai trén Cong Dich vy cong qudc gia.

Piéu 3. Quyét dinh nay co hiéu lyc thi hanh ké tir ngay ky.

Piéu 4. Chanh Vin phong Uy ban nhan dan tinh, Giam déc S& Céng Thuong,
Chu tich Uy ban nhan dan cac x4, phudng va cac to chirc, c4 nhan c6 lién quan
chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./. % 4

Notmhan: | KT. CHU TICH
- B§ Cong Thuong; PHP CHU TICH
- Cuc KSTTHC, Bo Tu phap; ZoAN_TIEN

- Chu tich, cac PCT UBND tinh; 2 N

- Lanh dao VP UBND tinh;

- Trung tdm Thong tin tinh (Cong khai trén Céng TTDT tinh);
- Luu: VT, HCC.
Anhntk.?/ZOZG/ﬁ

Nguyén Thi Loan



PHU LUC

DANH MUC THU TUC HANH CHINH LINH VUC PIENLUC )
THUQC PHAM VI CHUC NANG QUAN LY CUA SO CONG THUONG TINH THAI NGUYEN
(Kem theo Quyét dinh s0:23720D-UBND ngay25 thdng 7 nam 2026 cua Chu tich UBND tinh Thdi Nguyén)

Tén thi tuc Thoi han . 4R .~ | Phi, 1¢ phi e Co ché
STT 1 hanh chinh oidi quyét bia diem thyc hign | = © " ) Can cir phap Iy giai quyét
THU TUC HANH CHINH CAP TINH
LINH VUC PIEN LUC (02)
- 10 ngay lam viéc
ké tr ngay nhén - Luat Dién  luc 5O
dugc ho so de kiém - A 61/2024/QH15 ngay 30 thang 11
tra tinh day du va NP ! tl?p .rﬂlhan va tra} nam 2024;
hop 16 cua hd so; ket qua giai quyéet thu . o
e x| tuc hanh chinh: - Nghi quyét so 253/2025/QH15
truong hop ho so| ™~
. ngay 11 thang 12 nam 2025 cua
chua day da, hop 1€ | - Trung tdm Phuc vu
X A . . . n X Quéc hoi vé cac co ché, chinh
Chép thuan nha | thi yéu cdu nha dau | hanh chinh cong cép A .
A , , Khong quy | sach phat trién nang lugng qubc | Mot cira
1 |dau tu du an|tu stra d6i, bod sung | tinh. : .. _ a A
e aen A A dinh gia giai doan 2026 - 2030; lién thdng
ludi dién ho so. - Trung tam Phuc vu

- 15 ngay lam viéc
ké tr ngdy nhan
dugc hd so day du
va hop 1& dé co quan
dugc Uy ban nhan
dan cép tinh giao
nhiém vu 13p bdo

hanh chinh cong céb
Xa.

bia chi: Trén dia ban
tinh Thai Nguyén.

- Nghi dinh s6 272/2026/ND-CP
ngay 04 thang 7 nam 2026 cua
Chinh phu quy dinh chi tiét mot
s6 diéu va bién phap dé t6 chrc,
huéng dan thi hanh Nghi quyét
s6 253/2025/QH15.




STT

Tén tha tuc
hanh chinh

Thoi han
gidi quyét

Pia diém thue hién

Phi, 1¢ phi
(néu co)

Can cu phap ly

Co ché’
giai quyeét

cdo, trinh Chu tich
Uy ban nhan dan
cdp tinh xem xét,
quyét dinh.

- 05 ngay lam viéc
ké to ngdy nhéan
duge hd so va bio
cao cua co quan
duoc Uy ban nhéan
dan cip tinh giao
nhiém vy dé Chu
tich Uy ban nhéan
dan cip tinh xem
xét, quyét dinh.

Piéu  chinh
Quyét  dinh
chap thuan nha
dau tur dy éan
ludi dién

- 10 ngay lam viéc
ké tr ngdy nhan
duge ho so dé kiem
tra tinh day du va
hop 18 ctia hd so;
truong hop hd so
chua day dua, hop 1€
thi yéu cau nha dau
tu stra doi, bd sung
hd so.

- 15 ngay lam viéc

Noi tiép nhan va tra
két qua giai quyét thu
tuc hanh chinh:

- Trung tam Phuyc vu
hanh chinh cong cap
tinh.

- Trung tam Phuyc vu
hanh chinh cong cap
Xa.

Dia chi: Trén dia ban

Khong quy
dinh

- Luat bién luc $6
61/2024/QH15 ngay 30 thang 11
nam 2024,

- Nghi quyét s6 253/2025/QH15
ngay 11 thang 12 nam 2025 cua
Qudc hoi vé cac co ché, chinh
sach phat trién niang luong qudc
gia giai doan 2026 - 2030;

- Nghi dinh s6 272/2026/ND-CP
ngay 04 thang 7 nam 2026 cua

Mot cura
lién thdng




STT

Tén tha tuc
hanh chinh

Thoi han
gidi quyét

Pia diém thue hién

Phi, 1¢ phi
(néu co)

Can cu phap ly

Co ché’
giai quyeét

ké tr ngdy nhan
dugc hd so dé nghi
diéu chinh day du va
hop 16 dé co quan
duoc Uy ban nhéan
dan cip tinh giao
nhiém vu 13p bao
cao, trinh Chu tich
Uy ban nhan din
cap tinh xem xét,
quyét dinh diéu
chinh.

- 05 ngay lam viéc
ké tr ngdy nhan
dugc hd so va bao
cdo cua co quan
dugc Uy ban nhan
dan cip tinh giao
nhiém vy dé Chu
tich Uy ban nhan
dan cip tinh xem
xét, ban hanh Quyét
dinh  diéu chinh
Quyét dinh chap
thuén nha dau tu.

tinh Thai Nguyén.

Chinh phu quy dinh chi tiét mot
s6 diéu va bién phap dé t6 chuec,
huéng dan thi hanh Nghi quyét
s6 253/2025/QH15.







		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-23T14:18:21+0700
	Thái Nguyên
	Nguyễn Thị Kim Anh<kimanhnt.ubnd@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-23T15:10:15+0700
	Thái Nguyên
	Nguyễn Thị Hòa<nthoa.ubnd@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-07-23T15:15:10+0700
	Nguyễn Anh Tuấn


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-25T15:15:01+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	Nguyễn Thị Loan<loannt.ubnd@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-25T16:06:25+0700
	Thái Nguyên
	Văn phòng Ủy ban nhân dân<vanthu.ubnd@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-25T16:06:26+0700
	Thái Nguyên
	Văn phòng Ủy ban nhân dân<vanthu.ubnd@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-25T16:06:31+0700
	Thái Nguyên
	Văn phòng Ủy ban nhân dân<vanthu.ubnd@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-25T16:06:35+0700
	Thái Nguyên
	Văn phòng Ủy ban nhân dân<vanthu.ubnd@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-25T16:06:40+0700
	Thái Nguyên
	Văn phòng Ủy ban nhân dân<vanthu.ubnd@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-25T16:06:44+0700
	Thái Nguyên
	Văn phòng Ủy ban nhân dân<vanthu.ubnd@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-25T16:06:50+0700
	Thái Nguyên
	Văn phòng Ủy ban nhân dân<vanthu.ubnd@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-25T16:08:49+0700
	Thái Nguyên
	Văn phòng Ủy ban nhân dân<vanthu.ubnd@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-25T16:08:49+0700
	Thái Nguyên
	Văn phòng Ủy ban nhân dân<vanthu.ubnd@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




